PHỤ LỤC III
TIÊU CHUẨN THUỐC, BÔNG BĂNG, HÓA CHẤT SỬ DỤNG TRONG Y TẾ CÔNG AN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 18/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ)
	Loại tiêu chuẩn và đối tượng bảo đảm
	Đơn vị tính
	Tiêu chuẩn, định mức

	1. Thuốc, bông băng dùng tại đơn vị

	- Cán bộ cao cấp
	đồng/người/năm
	600.000

	- Cán bộ trung cấp
	đồng/người/năm
	480.000

	- Cán bộ sơ cấp
	đồng/người/năm
	360.000

	- Đối tượng hưởng phụ cấp
	đồng/người/năm
	120.000

	2. Thuốc, bông, băng cho giường bệnh

	- Giường bệnh viện hạng I
	đồng/giường/năm
	50.000.000

	- Giường bệnh viện hạng II
	đồng/giường/năm
	30.000.000

	- Giường bệnh viện hạng III
	đồng/giường/năm
	25.000.000

	- Giường bệnh xá
	đồng/giường/năm
	10.000.000

	- Giường nghỉ dưỡng, điều dưỡng
	đồng/giường/năm
	550.000

	3. Thuốc khám bệnh (định mức 1 lần khám)

	- Khám bệnh viện hạng I, bệnh viện y học cổ truyền
	đồng/người/lần khám
	130.000

	- Khám bệnh viện hạng II, bệnh viện hạng III
	đồng/người/lần khám
	95.000

	- Khám bệnh xá
	đồng/người/lần khám
	60.000

	4. Thuốc bổ trợ
(ngoài tiêu chuẩn thuốc thường xuyên cho mỗi cán bộ, chiến sĩ)

	- Trinh sát, tình báo, điều tra, tiếp xúc độc hại
	đồng/người/năm
	150.000

	- Thợ lặn, lực lượng phản ứng nhanh; Cảnh sát đặc nhiệm; Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
	đồng/người/năm
	800.000

	- Trinh sát ngoại tuyến; kỹ thuật nghiệp vụ, Cảnh sát bảo vệ, Cảnh sát giao thông, cơ yếu, giao liên, Giám định viên tư pháp, Cảnh sát hình sự
	đồng/người/năm
	210.000

	- Trinh sát điện tử
	đồng/người/năm
	180.000

	- Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đi tăng cường
- Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công tác tại trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; Cảnh sát huấn luyện và chăn nuôi chó nghiệp vụ
	đồng/người/năm
	360.000

	- Nữ sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ (ngoài tiêu chuẩn chung)
	đồng/người/năm
	50.000

	- Chi phí khám sức khỏe nghĩa vụ và khám tái tuyển
	đồng/người/năm
	50.000

	5. Thuốc và hóa chất phòng, chống dịch

	- Thuốc, hóa chất phòng, chống dịch
	đồng/người/năm
	12.000

	- Giám sát, sàng lọc HIV
	đồng/người/năm
	90.000

	6. Hóa chất, sinh vật phẩm cho đội vệ sinh phòng dịch

	- Đội vệ sinh phòng dịch
	đồng/đơn vị/năm
	250.000.000

	7. Nội dung liên quan đến đảm bảo khác

	a) Chống thải ghép thận
	đồng/bệnh nhân/năm
	110.000.000

	b) Thận nhân tạo
	đồng/bệnh nhân/năm
	55.000.000

	c) Thẩm phân phúc mạc
	đồng/bệnh nhân/năm
	100.000.000

	d) Chi phí khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ (hóa chất xét nghiệm, phim X quang...)
	 
	 

	- Cán bộ cao cấp, thợ lặn
	đồng/người/năm
	600.000

	- Cán bộ trung cấp, lao động độc hại (đối tượng theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), trinh sát, điều tra, hình sự.
	đồng/người/năm
	250.000

	- Cán bộ sơ cấp
	đồng/người/năm
	120.000

	đ) Chi phí giám định y khoa
	đồng/người/lần
	600.000


